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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 (viết gọn là Luật Thống kê 2015). Luật Thống kê 2015 ra đời thay thế Luật Thống kê 2003 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và khắc phục những bất cập của Luật Thống kê 2003, đồng thời tiếp thu các nguyên tắc mới của thống kê Liên hợp quốc trong tiến trình hội nhập. 

Khoản 4 Điều 24 Luật Thống kê quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia”, trong đó có Danh mục nghề nghiệp Việt Nam. 

Tuy nhiên, Danh mục nghề nghiệp chưa được ban hành dưới dạng văn bản pháp quy mà chỉ được ban hành cùng các cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở để áp dụng. Ngày 12 tháng 11 năm 2008, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ban hành danh mục nghề nghiệp áp dụng cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Đây là bản danh mục được soạn thảo dựa theo bảng phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 08) được ban hành nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nói chung; phục vụ công tác thống kê, tổng điều tra dân số, so sánh quốc tế về lĩnh vực nghề nghiệp nói riêng.

Hơn 10 năm qua, Tổng cục Thống kê đã áp dụng danh mục nghề nghiệp trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, 2019 và Điều tra Lao động việc làm hàng năm để mã hóa và phân tổ nghề nghiệp của người lao động trong cả nước. Danh mục nghề nghiệp này đã cung cấp thông tin cho các nhà quản lý trong việc lập chính sách và đông đảo người dùng tin trong và ngoài nước một nguồn thông tin đầy đủ, có hệ thống về công việc, nghề nghiệp cũng như các đặc trưng cơ bản về trình độ chuyên môn, kỹ năng, tay nghề của người lao động trong nền kinh tế. Đây là một căn cứ đáng tin cậy về nguồn nhân lực của đất nước để xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Tuy vậy, trải qua 10 năm áp dụng, danh mục nghề nghiệp ban hành từ năm 2008 đã bắt đầu bộc lộ một số tồn tại, như: chưa phân biệt rõ lao động có kỹ năng và lao động giản đơn, nhiều mã chưa được giải thích rõ ràng nên bị nhầm lẫn gây khó khăn trong việc xếp mã, nhiều mã chưa chi tiết nên khó khăn trong việc xếp mã, nhiều từ ngữ dùng chưa chuẩn nên dẫn tới xếp nhầm mã nghề... đòi hỏi có những nghiên cứu sửa đổi, cập nhật phù hợp với tình hình mới. Do đó, việc xây dựng danh mục nghề nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hiện nay là hết sức cần thiết và cấp bách.

Do vậy, để thi hành Luật Thống kê và theo kế hoạch, chương trình công tác của Chính phủ năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

- Sử dụng trong công tác thống kê: sắp xếp các công việc vào các nghề cụ thể. 
- Làm cơ sở cho việc xác định vị trí việc làm và trong công tác quản lý lao động.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
II.1. Xác định chính sách

Để đạt được các mục tiêu ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách với sự đóng góp, tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên do điều kiện về nguồn lực hạn chế nên bước đầu dự thảo Báo cáo đánh giá tác động tập trung vào 02 chính sách lớn, bao gồm: 

Chính sách 1: Sự cần thiết ban hành danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

Chính sách 2: Quy định cụ thể danh mục nghề nghiệp Việt Nam đến cấp 5.
II.2. Nội dung đánh giá tác động đối với từng chính sách

1. Chính sách 1: Sự cần thiết ban hành danh mục nghề nghiệp Việt Nam
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Việt Nam chưa có Danh mục nghề nghiệp được ban hành dưới dạng văn bản pháp quy mà chỉ được ban hành cùng các cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở để áp dụng. Đây là bản danh mục được soạn thảo dựa theo bảng phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 08) được ban hành nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nói chung; phục vụ công tác thống kê, tổng điều tra dân số, so sánh quốc tế về lĩnh vực nghề nghiệp nói riêng.

Do đó, vấn đề đặt ra cần phải xây dựng danh mục nghề nghiệp Việt Nam. Danh mục nghề nghiệp Việt Nam xây dựng phù hợp với Phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 2008) phiên bản 2012 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). Danh mục nghề nghiệp được sử dụng trong công tác thống kê Việt Nam và làm cơ sở để biên soạn thông tin thống kê về lao động theo nghề.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Việc xây dựng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam hướng đến các mục tiêu sau: 

Thứ nhất, Sử dụng trong công tác thống kê: sắp xếp các công việc vào các nghề cụ thể.

 Thứ hai, Làm cơ sở cho việc xác định vị trí việc làm và trong công tác quản lý lao động.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 
a) Phương án 1 A: Giữ nguyên hiện trạng;
b) Phương án 1B: Ban hành danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
1.4. Đánh giá tác động của từng phương án
1.4.1. Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng

1.4.1.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích)

- Đối với Nhà nước: Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

- Đối với người dân, doanh nghiệp: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này.

b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Không ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam, sẽ gây khó khăn trong việc mã hóa và phân tổ nghề nghiệp của người lao động trong cả nước, vì đây là cơ sở về nguồn nhân lực của đất nước để xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: không có thông tin đầy đủ, có hệ thống về công việc, nghề nghiệp cũng như các đặc trưng cơ bản về trình độ chuyên môn, kỹ năng, tay nghề của lao động trong nền kinh tế. 

1.4.1.2. Tác động về xã hội

a) Tác động tích cực

Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này.
b) Tác động tiêu cực

Các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về nghề nghiệp không được thể chế hóa từ đó tạo ra dự luận không tốt trong quần chúng nhân dân trong việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước về nghề nghiệp.
1.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính.

1.4.1.4. Tác động về giới

Giải pháp này không có tác động về giới.

 1.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Không phải mất chi phí để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thống kê. 

b) Tác động tiêu cực

Không thể chế hóa được quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về lao động theo nghề.

b) Phương án 1B: Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
Lựa chọn Phương án 1B “Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam sẽ có những tác động tích cực như sau:

- Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê và làm cơ sở để biên soạn thông tin thống kê về lao động theo nghề.
- Tác động trực tiếp tới hiệu lực, hiệu quả của điều hành kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị vĩ mô, hoạch định chính sách phát triển trong lĩnh vực lao động của Việt Nam.
- Cung cấp thông tin đầy đủ, có hệ thống về nghề nghiệp của người lao động.

- Phục vụ công tác tư vấn giới thiệu việc làm.
- Xác định nhu cầu tuyển dụng lao động trong nền kinh tế Việt Nam. 

- Góp phần nâng cao vị thế của Thống kê Việt Nam trong hệ thống thống kê ASEAN và cộng đồng thống kê quốc tế. 
Về chi phí: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Danh mục nghề nghiệp Việt Nam sẽ làm phát sinh các chi phí sau:

- Chi phí biên soạn Danh mục nghề nghiệp Việt Nam và các văn bản, tài liệu hướng dẫn áp dụng.

- Chi phí đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thống kê; đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị máy tính, hệ thống mạng để tạo lập, kết nối và chia sẻ các thông tin. Các chi phí như vậy là tối thiểu, cần thiết và không gây tốn kém quá nhiều cho ngân sách nhà nước
.
1.4.1.6. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của các giải pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lựa chọn Phương án 1B “Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam” là phương án tối ưu nhất cả về lợi ích và chi phí so với Phương án 1A “Giữ nguyên hiện trạng”.
2.2. Chính sách 2: Quy định cụ thể danh mục nghề nghiệp Việt Nam đến cấp 5 (kỹ năng chuyên môn)

2.2.1. Xác định vấn đề bất cập
Danh mục nghề nghiệp là việc sắp xếp mã hóa các nghề nghiệp vào các nhóm có cùng kỹ năng được thông qua học tập hoặc kinh nghiệm.

Kỹ năng là khả năng thực hiện các nhiệm vụ của một việc làm nhất định. Kỹ năng được chia thành: cấp độ kỹ năng và kỹ năng chuyên môn. Cấp độ kỹ năng thể hiện mức độ phức tạp trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

Vấn đề đặt ra là có cần thiết phải quy định cụ thể danh mục nghề nghiệp đến cấp 5. Có 4 cấp độ kỹ năng (cấp độ kỹ năng 1, cấp độ kỹ năng 2, cấp độ kỹ năng 3, cấp độ kỹ năng 4). 

Trong thống kê áp dụng theo nhiều cấp mã khác nhau: cấp chi tiết để thu thập, cấp tổng hợp để công bố. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin nên chỉ ghi mã. Do đó, danh mục nghề nghiệp Việt Nam cần quy định chi tiết, cụ thể đến cấp 5.
2.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Việc quy định cụ thể Danh mục nghề nghiệp Việt Nam đến cấp 5 nhằm chi tiết hơn các nghề, nhất là đối với những nghề chưa rõ để hiểu và sử dụng đúng hơn.
2.2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Phương án 2A: Không quy định danh mục nghề nghiệp đến cấp 5;

b) Phương án 2B: Quy định cụ thể Danh mục nghề nghiệp Việt Nam đến cấp 5.
2.2.4. Đánh giá tác động của các phương án
a) Phương án 2A: Không quy định cụ thể Danh mục nghề nghiệp đến cấp 5
2.2.4.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích)

- Đối với Nhà nước: Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam chi tiết, cụ thể đến cấp 5.

- Đối với người dân, doanh nghiệp: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này.

b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Nếu chỉ quy định danh mục nghề nghiệp đến cấp 4, thì một số ngành sẽ khó ra cứu, chưa thuận tiện, gây nhầm lẫn, khó sử dụng, như đối với các nghề có cùng tên nhưng ở các nhóm khác nhau.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: khó tra cứu, khó sử dụng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam. 

2.2.4.2. Tác động về xã hội

a) Tác động tích cực

Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này.
b) Tác động tiêu cực

Gây khó khăn, nhầm lẫn khi sử dụng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
2.2.4.3 Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính.

2.2.4.3. Tác động về giới: không có tác động về giới
2.2.4.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Không phải mất chi phí để nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thống kê. 

b) Tác động tiêu cực

Không thể chế hóa được quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về lao động theo nghề.

b) Phương án 2B: Quy định cụ thể Danh mục nghề nghiệp Việt Nam đến cấp 5
Phương án 2B sẽ có lợi thế hơn so với Phương án 2A như sau:

- Giải quyết một cách đồng bộ, nhất quán vấn đề bất cập về áp dụng danh mục danh mục nghề nghiệp Việt Nam;

- Giảm tải được các thủ tục hành chính liên quan đến việc xây dựng, ban hành và áp dụng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam. Bời vì, chỉ ban hành một Danh mục nghề nghiệp Việt Nam áp dụng đồng bộ trong cả nước, thay cho việc mỗi Bộ, ngành ban hành danh mục riêng.

- Tiết kiệm chi phí xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam. Bởi vì, chi phí xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng một Danh mục nghề nghiệp Việt Nam sẽ ít hơn nhiều so với kinh phí xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng nhiều loại danh mục nghề nghiệp.
Theo quốc tế chỉ quy định đến cấp 4, Việt Nam lại quy định đến cấp 5, các ngành sẽ được quy định mã riêng, được mô tả và giải thích đầy đủ.

Kỹ năng được định nghĩa là khả năng thực hiện các nhiệm vụ của một việc làm nhất định. Kỹ năng được chia thành: cấp độ kỹ năng và kỹ năng chuyên môn. 
- Cấp độ kỹ năng được coi hiểu là mức độ phức tạp của kỹ năng thực hiện. Cấp độ kỹ năng được đo lường theo hoạt động bằng cách xem xét một hoặc các yếu tố sau: 
+ Bản chất của công việc được thực hiện trong một nghề liên quan đến tính chất các nhiệm vụ được quy định cho mỗi cấp độ của ISCO 08; 
+ Cấp độ giáo dục chính thức được quy định trong ISCED 97 đặt ra cho mức độ thành thạo trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan; 
+ Mức độ được đào tạo không chính thức qua công việc và/hoặc các kinh nghiệm trước đây về nghề nghiệp liên quan là đòi hỏi cho mức độ thành thạo trong thực hiện nhiệm vụ. 

Có 4 cấp độ kỹ năng như sau

(1) Cấp độ kỹ năng 1 
Sức mạnh thể chất hoặc sức bền;

Biết đọc, biết tính;

Hoàn thành trình độ giáo dục cấp tiểu học/đào tạo học nghề 
Ví dụ nghề tiêu biểu: nhân viên dọn văn phòng, người bốc vác hàng hóa, người làm vườn, chăm sóc vườn 
(2) Cấp độ kỹ năng 2 
Tay chân khéo léo;

Biết đọc, biết viết, biết tính phức tạp hơn;

Giao tiếp tốt;

Hoàn thành cấp 1 hoặc cấp 2

Đào tạo nghề 

Nhiệm vụ tiêu biểu: điều hành máy móc, thiết bị điện; lái xe; bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và thiết bị cơ khí; sử dụng, lưu trữ thông tin. 
Ví dụ nghề tiêu biểu: người làm trong lò mổ, lái xe buýt, thư ký, nhân viên kế toán, thợ may, người bán hàng, thợ làm tóc, thợ điện tòa nhà, thợ có khí ô tô.
(3) Cấp độ kỹ năng 3 
Khả năng tính toán và viết tốt;

Kỹ năng giao tiếp, kết nối tốt 

Trình độ trung cấp, cao đẳng 
Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật và thực tế phức tạp đòi hỏi kiến thức thực tế, kỹ thuật, có phương pháp trong một lĩnh vực nhất định.
Ví dụ nghề tiêu biểu: nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm y tế, đại diện kinh doanh thương mại, nhân viên chẩn đoán X quang, nhân viên kỹ thuật máy tính, nhân viên kỹ thuật ghi âm, phát thanh. 
(4) Cấp độ kỹ năng 4 
Khả năng viết và tính toán rất cao;

Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời;

Khả năng hiểu các tài liệu phức tạp và đưa ra được các ý kiến;

Trình độ đại học và tương đương trở lên 
Thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, đưa ra quyết định và khả năng sáng tạo trên cơ sở kiến thức thực tiễn và lí thuyết sâu rộng trong lĩnh vực chuyên môn.
Ví dụ nghề tiêu biểu: giám đốc marketing và bán hàng, kỹ sư kỹ thuật dân dụng, nhạc sỹ, người điều hành nhà hát, nhà phân tích hệ thống máy tính. 

- Kỹ năng chuyên môn được hiểu là chuyên môn liên quan đến kỹ năng thực hiện và được xem xét ở 4 khía cạnh sau: 
+ Lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi; 
+ Công cụ, máy móc sử dụng; 
+ Vật liệu; 
+ Sản phẩm dịch vụ sản xuất; 

Danh mục nghề nghiệp Việt Nam được quy định chi tiết đến cấp 5 như sau:

Cấp 1: gồm 10 cấp độ kỹ năng nghề;

Cấp 2: gồm 48 lĩnh vực nghề được chia nhỏ từ 10 nhóm nghề cấp 1;

Cấp 3: gồm 151 nhóm nghề được chia nhỏ từ 48 lĩnh vực nghề cấp 2;

Cấp 4: gồm 508 nhóm nghề được chia nhỏ từ 151 nhóm nghề cấp 3;

Cấp 5: gồm 783 nghề được chia nhỏ từ 508 nhóm nghề cấp 4. 

Ví dụ, mở thêm mã cấp 5 của mã 8342 “Thợ vận hành máy đào đất và thợ vận hành thiết bị có liên quan”.   
	Cấp 4 
	Cấp 5 
	Tên gọi 

	8342 
	
	Thợ vận hành máy đào đất và thợ vận hành thiết bị có liên quan 

	
	83421 
	Thợ vận hành máy đào 

	
	83422 
	Thợ vận hành máy ủi 

	
	83423 
	Thợ vận hành máy nạo vét 

	
	83424 
	Thợ vận hành máy đóng cọc/máy khoan 

	
	83425 
	Thợ vận hành máy làm đường 

	
	83426 
	Thợ vận hành máy đào hầm (kể cả thợ vận hành máy kích ống) 

	
	83429 
	Thợ vận hành máy đào đất và thợ vận hành thiết bị có liên quan khác 


2.2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các phương án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lựa chọn Phương án 2B.

III. LẤY Ý KIẾN
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp tham khảo ý kiến của các chuyên gia thống kê, các cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ thống kê và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá tác động chính sách; tham khảo thông tin, sử dụng dữ liệu từ một số trang web.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện các chính sách tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam. Trong quá trình thực thi các chính sách quy định tại Quyết định này, nếu có phát sinh vướng mắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý.
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
�Phần này nhưđã góp ý từ lần trước,cần đưa ra một số liệu ước tính cho hai khoản chị phí nêu trên (chỉ cần áng chừng, có thể lấy số liệu từ kinh nghiệm của các Đề án lớn mà Tổng Cục chủ trì có ND kinh phí tương tự rồi phiên sang). Nếu không có số liệu chứng minh ban đầu thì  mình e rằng khó thuyết phục bên nhà tài trợ hoặc bất cứ đơn vị /cá nhân thẩm định nào có thẩm quyền (đưa tạm một con số nhất định, rồi chỉnh lý, bổ sung sau).
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